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HƯỚNG DẪN 

Đặt tên giao dịch tiếng Anh và tiếng Việt của khoa 

 

Căn cứ vào Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc gia và quốc tế của khoa Sinh - KTNN, các 

bộ phận trực thuộc, các chức danh quản lý trong đơn vị, công bố ngày 28 tháng 7 năm 2022; 

Nhằm phục vụ công tác truyền thông và phát triển thương hiệu; thực hiện kế hoạch tuyên 

truyền, giới thiệu và quảng bá về đơn vị, ngành nghề đào tạo phục vụ cho công tác phát triển 

thương hiệu và tuyển sinh; Khoa Sinh học xây dựng hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc gia (tiếng 

Việt) và quốc tế (tiếng Anh) của khoa Sinh học, các bộ phận trực thuộc và các chức danh quản 

lý trong đơn vị. 

 

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Tên viết tắt 

Khoa Faculty  

Khoa Sinh học, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 2 

Faculty of Biology, Hanoi 

Pedagogical University 2 

SH-ĐHSPHN2; 

BIO-HPU2 

Hội đồng khoa Faculty Council HĐK 

Ban chủ nhiệm khoa Faculty Leadership Board BCNK 

Trưởng khoa Dean TK 

Phó Trưởng khoa Associate Dean PTK 

Bộ môn Department BM 

Trưởng bộ môn Head of Department TBM 

Bộ môn Công nghệ sinh học Department of Biotechnology BM CNSH 

Bộ môn Động vật học Department of Zoology BM ĐVH 

Bộ môn Giáo dục sinh học Department of Biology Education BM GDSH 

Bộ môn Thực vật học Department of Botany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM TVH 

 

Hướng dẫn và thống nhất tên giao dịch tiếng Việt và tiếng Anh của khoa Sinh học, các bộ 

phận trực thuộc, các chức danh quản lý trong đơn vị góp phần tạo nên sức mạnh thương hiệu và 

sự phát triển bền vững của đơn vị. Khoa đề nghị viên chức, người lao động và người học thống 

nhất sử dụng tên giao dịch theo hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện theo hướng dẫn có 

vấn đề gì vướng mắc, phát sinh thì các cá nhân và bộ phận báo cáo và tham mưu cho khoa để 

kịp thời điều chỉnh./. 

 TRƯỞNG KHOA 
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